
(Kèm theo Thông báo số  24 /TB-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Hùng An)

1 2 3 4 5 6

A

I

1 5.002088

Ban hành Kế hoạch chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật

nuôi trên địa bàn xã

Quyết định số 5174/QĐ-

BNN-VP ngày 

31/12/2024

của Bộ trưởng Bộ

NN&PTNT; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

II

2 0.000976

Công nhận kết quả đấu giá

để cho thuê rừng đối với tổ

chức

Quyết định số 2261/QĐ-

BNNMT ngày 

20/06/2025

của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

3 5.000980

Công nhận kết quả đấu giá

để cho thuê rừng đối với hộ

gia đình, cá nhân

Quyết định số 2261/QĐ-

BNNMT ngày 

20/06/2025

của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

CỦA 08 NGÀNH  ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG: 10 TT

  Lĩnh vực: Kiểm lâm

TT
Mã số 

TTHC
Tên TTHC

Số ngày 

giải quyết

Quyết định công bố 

TTHC, DVC của Bộ, 

 Lĩnh vực: Trồng trọt

Mã QR TTHC



4 5.000980

Quyết định cho thuê rừng

đối với trường hợp thuê

rừng là hộ gia đình, cá nhân

Luật Đất đai 2024; Luật 

Lâm nghiệp 2017; Nghị 

định số 91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/07/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điềuNghị định số 

156/2018/NĐ- CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm 

nghiệp; 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

5 5.001202

Quyết định thu hồi rừng đối

với trường hợp chủ rừng là

hộ gia đình, cá nhân, cộng

đồng dân cư sử dụng rừng

không đúng mục đích, cố ý

không thực hiện nghĩa vụ

với Nhà nước hoặc vi phạm

nghiêm trọng quy định của

pháp luật về lâm nghiệp;

không tiến hành hoạt động

bảo vệ và phát triển rừng

sau 12 tháng liên tục kể từ

ngày được giao, được thuê

rừng, trừ trường hợp bất

khả kháng được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền

xác nhận; rừng được giao,

được thuê không đúng thẩm

quyền hoặc không đúng đối

tượng

Luật Đất đai 2024

 Luật Lâm nghiệp 2017

-Nghị định số 

91/2024/NĐ-

CP ngày 18/07/2024 sửa 

đổi,

bổ sung một số điềuNghị

định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 

năm

2018 của Chính phủ quy 

định

chi tiết thi hành một số 

điều

của Luật Lâm nghiệp; 

Quyết định số: 167/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2025 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang



6 5.001203

Quyết định thu hồi rừng đối

với trường hợp chủ rừng là

hộ gia đình, cá nhân, cộng

đồng dân cư được Nhà

nước giao, cho thuê khi hết

hạn mà không được gia hạn

Luật Đất đai 2024

 Luật Lâm nghiệp 2017

-Nghị định số 

91/2024/NĐ-

CP ngày 18/07/2024 sửa 

đổi,

bổ sung một số điềuNghị

định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 

năm

2018 của Chính phủ quy 

định

chi tiết thi hành một số 

điều

của Luật Lâm nghiệp; 

Quyết định số: 167/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2025 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang

7 5.001204

Quyết định thu hồi rừng đối

với trường hợp chủ rừng là

cá nhân khi chết không có

người thừa kế theo quy 

định

của pháp luật

Luật Đất đai 2024

 Luật Lâm nghiệp 2017

 Nghị định số 

91/2024/NĐ-

CP ngày 18/07/2024 sửa 

đổi,

bổ sung một số điềuNghị

định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 

năm

2018 của Chính phủ quy 

định

chi tiết thi hành một số 

điều

của Luật Lâm nghiệp; 

Quyết định số: 167/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2025 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang

III

8

Công bố dịch bệnh động 

vật trên cạn khi có đủ điều 

kiện công bố dịch bệnh xảy 

ra trong phạm vi xã

 Quyết định số 2303/QĐ- 

 BNNMT ngày 

20/06/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

Lĩnh vực: Thú y



9

Công bố hết dịch dịch 

bệnh động vật trên cạn khi 

có đủ điều kiện công bố 

dịch bệnh xảy ra trong 

phạm vi xã

 Quyết định số 2303/QĐ- 

 BNNMT ngày 

20/06/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

10

Hỗ trợ người tham gia 

khắc phục dịch bệnh động 

vật 

 Quyết định số 2303/QĐ- 

 BNNMT ngày 

20/06/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

B

I

1

Thẩm định và ra thông báo 

thẩm định quyết toán vốn 

đầu

tư công thuộc ngân sách 

cấp xã quản lý theo năm 

ngân sách

Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021; Thông tư 

số 96/2021/TTBTC 

ngày 11/11/2021; Quyết 

định số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

2
Đăng ký nhu cầu mua sắm 

tập trung

Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021; Thông tư 

số 96/2021/TTBTC 

ngày 11/11/2021; Quyết 

định số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

3 5.00137

Lập, phê duyệt bảng theo 

dõi tiến độ thực hiện các 

hoạt động lựa chọn nhà 

đầu tư

Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 

ngày23/6/2023; Nghị 

định số 23/2024/NĐ-CP 

ngày 1/9/2024 của 

Chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

NGÀNH TÀI CHÍNH: 05 TT

 Lĩnh vực: Tài chính

Lĩnh vực: Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu



4 5.001371
Trình, phê duyệt và công 

khai kết quả mời quan tâm

Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 

23/6/2023; Nghị định số 

23/2024/NĐ-CP ngày 

1/9/2024 của Chính 

phủ; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

5 5.001372

Phê duyệt đầu tư dự án xây 

dựng công trình đơn giản 

theo quy định tại Điều 16 

Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP

Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính 

phủ; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

C

I

1

Tặng Giấy khen của Chủ

tịch UBND cấp xã cho cá

nhân, tập thể theo công

trạng

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

2

Tặng Giấy khen của Chủ

tịch UBND cấp xã về thành

tích thi đua theo chuyên đề

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

NGÀNH NỘI VỤ: 07 TT

 Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng



3

Tặng Giấy khen của Chủ

tịch UBND cấp xã về thành

tích đột xuất

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

4

Tặng Giấy khen của Chủ

tịch UBND cấp xã cho hộ

gia đình

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

5
Tặng danh hiệu Lao động

tiên tiến

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

6
Thủ tục tặng danh hiệu

“Tập thể lao động tiên tiến”

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang



7
Thủ tục tặng danh hiệu

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”

 Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;

Nghị định 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 của 

chính phủ; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

D

I

1

Đánh giá, công nhận xã, 

phường, đạt

chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày

22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày

15/11/2021 của Bộ Tư 

pháp;  Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

E

I

1

Cho phép trường phổ 

thông dân tộc nội trú hoạt 

động giáo dục (Đối với 

trường phổ thông dân tộc 

nội trú trung học cơ sở)

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

2

Cho phép trường phổ 

thông dân tộc nội trú hoạt 

động giáo dục trở lại (Đối 

với trường phổ thông dân 

tộc

nội trú trung học cơ sở)

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

3
Thành lập trường phổ 

thông dân tộc bán trú

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Lĩnh vực: Giáo dục mầm non

 Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật

NGÀNH TƯ PHÁP



4

Cho phép trường phổ 

thông dân tộc bán trú hoạt 

động giáo dục

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

5

Thủ tục cho phép trường 

phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục trở lại

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

6
Sáp nhập, chia, tách trường 

phổ thông dân tộc bán trú

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

7
Giải thể trường phổ thông 

dân tộc bán trú

Quyết định số 1709/QĐ- 

BGDĐT ngày 

27/6/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

8
Thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng

Luật Giáo dục ngày 14 

tháng 6 năm 2019; Nghị 

định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; 

Quyết định số: 167/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2025 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang

9

Cho phép trung tâm học 

tập cộng đồng hoạt động 

trở lại

Luật Giáo dục ngày 14 

tháng 6 năm 2019; Nghị 

định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; 

Quyết định số: 167/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 7 

năm 2025 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo



10

Công nhận thư viện trường 

mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là 

THCS) đạt tiêu chuẩn Mức 

độ 1

Quyết định số 1195/QĐ- 

BGDĐT ngày 

29/4/2025 của Bộ 

GD&ĐT; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

11

Công nhận thư viện trường 

mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở và trường phổ 

thông có nhiều cấp học  

(cấp học cao nhất là 

THCS) đạt tiêu chuẩn Mức 

độ 2

Quyết định số 1195/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/4/2025 của Bộ 

GD&ĐT; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

12

Công nhận xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ

 Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 

24 tháng 3 năm 2014 về 

phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ; Thông tư số 

07/2016/TT BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

quy định về điều kiện 

bảo đảm và nội dung, 

quy trình, thủtục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ; Quyết định số  

2344/QĐ-BGDĐT 

ngày14 tháng 08 năm 

2023 Về việc công bố 

thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 
F

I

1
Công nhận hương ước, quy 

ước

 Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

 Lĩnh vực: Hương ước, quy ước

NGÀNH VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 03 TT



2
Tạm ngừng thực hiện 

hương ước, quy ước

 Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

3 Bãi bỏ hương ước, quy ước

 Quyết định số 1572/QĐ-

BVHTTDL ngày 

28/5/2025; Quyết định 

số: 167/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang

G

I

1 5.001393
Thành lập Ban Chỉ đạo

chống dịch cấp xã

Luật Phòng, chống

bệnh truyền nhiễm năm

2007; Quyết định

số 56/2010/QĐ-

TTg ngày 16/9/2010

của Thủ tướng Chính

phủ về việc quy định

thẩm quyền thành lập, tổ

chức và hoạt động của

Ban Chỉ đạo chống dịch

các cấp; Quyết định số: 

167/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Tuyên 

Quang

 Lĩnh vực: Y tế dự phòng

NGÀNH Y TẾ




